BÀI 9: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC
36 CÂU.
I. NHẬN BIẾT

Câu 1. Để bảo vệ môi trường, mỗi công dân phải có trách nhiệm

A. xin phép chứng nhận về môi trường.



B. định hướng đánh giá hiện trạng môi trường.

C. phối hợp nhà nước để bảo vệ môi trường.



D. thực hiện các qui định của pháp luật về môi trường.

Câu 2. Pháp luật nước ta quy định, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của

A. tổ chức kinh tế. 

                      B. công dân từ đủ 18 tuổi trở lên.

C. các tổ chức chính trị.


 D. mọi công dân.

Câu 3. Đối với các hành vi phá hoại, khai thác trái phép rừng, các nguồn tài nguyên thiên nhiên thì pháp luật nước ta

A. ngăn cấm.

B. hạn chế.

C. giúp đỡ.

D. khuyến khích.

Câu 4. Nội dung nào dưới đây là nghĩa vụ của người sản xuất kinh doanh? 

A. Kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy phép kinh doanh.

B. Xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

C. Giải quyết việc làm cho người lao động.

D. Đảm bảo đầy đủ điều kiện vật chất cho người lao động.

Câu 5. Một thủ tục hành chính bắt buộc khi doanh nghiệp tham gia vào quá trình kinh doanh cần phải có

A. vốn.






B. lĩnh vực kinh doanh.

C. kinh nghiệm kinh doanh.




D. giấy phép kinh doanh.

Câu 6. Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là mọi công dân đều có quyền 

A. kinh doanh tất cả các mặt hàng.

B. quyết định quy mô và hình thức kinh doanh.

C. kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không cấm.

D. kinh doanh tùy theo sở thích của mình.

Câu 7. Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ của

A. mọi công dân Việt Nam.

B. Công dân nam, nữ từ 18 tuổi trở lên.

C. Công dân nam từ 16 tuổi trở lên.

D. Công dân nam từ 18 tuổi trở lên.

Câu 8. Xoá đói giảm nghèo và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân là nội dung của pháp luật trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Xã hội.          B. Môi trường.

  C. Kinh tế.

         D. Quốc phòng.

Câu 9. Một đất nước phát triển bền vững là một đất nuớc có sự phát triển liên tục về kinh tế, có sự ổn định và phát triển về văn hoá, xã hội, có môi trường được bảo vệ, cải thiện và có 

A. nền quốc phòng và an ninh vững chắc.



B. vũ khí trang bị tinh nhuệ và hiện đại.


C. chính sách đối ngoại phù hợp.




D. sự giúp đỡ phong trào hòa bình và an ninh thế giới.

Câu 10. Độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình của thanh niên Việt Nam theo Luật nghĩa vụ quân sự 2015 là

A. từ 17 tuổi đến 27 tuổi.                           B. từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

C. từ 17 tuổi đến 26 tuổi.                           D. từ 16 tuổi đến 27 tuổi.

II. THÔNG HIỂU

Câu 11. Mọi công dân khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tự do lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp là nội dung quyền bình đẳng trong 

A. lĩnh vực an ninh- quốc phòng.

B. tuyển dụng lao động.

C. lĩnh vực kinh doanh.

D. tìm kiếm việc làm.

Câu 12. Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì  được đăng kí kinh doanh?

A. 17 tuổi.

B. 18 tuổi.

C. 20 tuổi.

D. 21 tuổi.

Câu 13. Để giải quyết việc làm cho người lao động, pháp luật khuyến khích các nhà sản xuất, kinh doanh bằng nhiều giải pháp để

A. mở rộng thị trường kinh doanh.
B. tạo ra nhiều việc làm mới.

C. xuất khẩu lao động.


D. đào tạo nghề cho lao động.

Câu 14. Trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, Luật nào quy định Nhà nước phải áp dụng nhiều biện pháp hữu hiệu để giảm tỉ lệ mắc bệnh, tăng tuổi thọ cho người dân?

A. Luật Bảo hiểm Y tế.





B. Luật Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

C. Luật Bảo vệ trẻ em.




D. Luật  chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Câu 15. Sự gia tăng dân số nhanh là một trong các nguyên nhân làm cho đất nước phát triển 

A. không bền vững.

`
B. không hiệu quả.

C. không liên tục.

           D. không mạnh mẽ.

Câu 16. Phát biểu nào sau đây là sai về chính sách của nhà nước trong việc phòng chống tệ nạn xã hội?

A. Người vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm.



B. Trộm cướp sẽ bị xử lý. 

C. Khuyến khích tập thể dục.






D. Khuyến khích buôn lậu.

Câu 17. Trong các hoạt động bảo vệ môi trường sau, hoạt động bảo vệ môi trường nào được xác định là có tầm quan trọng đặc biệt?

A. Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

B. Bảo vệ môi trường khu dân cư.

C. Bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh.

D. Bảo vệ rừng.

Câu 18. Theo pháp luật về bảo vệ môi trường thì mọi tài nguyên, khoáng sản đưa vào sử dụng phải

A. nộp thuế cho Nhà nước.





B. khai thác triệt để.

C. giao cho chủ đầu tư nước ngoài.





D. do nhân dân khai thác và sử dụng.

Câu 19. Pháp luật quy định củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của toàn dân mà lực lượng nòng cốt là 

A. bộ đội biên phòng.






B. quân đội nhân dân và công an nhân dân.

C. dân quân tự vệ.




 

D. công an nhân dân và  bộ đội biên phòng.

Câu 20. Theo Luật Doanh nghiệp, trường hợp nào dưới đây được thành lập và quản lý doanh nghiệp?

A. Công nhân quốc phòng, công an nhân dân.

B. Cán bộ, công chức nhà nước.

C. Công dân có đủ điều kiện theo quy định.

D. Người thành niên bị hạn chế năng lực dân sự.

III. VẬN DỤNG

Câu 21. Cơ sở sản xuất kinh doanh H được cấp phép kinh doanh thủ công mĩ nghệ, nhưng bị thua lỗ nên chuyển sang kinh doanh mặt hàng điện thoại di động. Vậy cơ sở kinh doanh H đã vi phạm nghĩa vụ gì ?

A. Kinh doanh không đúng ngành, nghề đã đăng ký.

B. Nộp thuế và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.

C. Bảo vệ quyền lợi của  người tiêu dùng.

D. Tuân thủ các qui định về an ninh, trật tự,  an toàn xã hội.

Câu 22. Công ty A ở vùng núi và công ty B ở vùng đồng bằng cùng sản xuất bánh kẹo, công ty A phải đóng thuế thu nhập Doanh nghiệp thấp hơn công ty B. Căn cứ vào yếu tố nào dưới đây hai công ty có mức thuế khác nhau?

A. Lợi nhuận thu được.



B. Địa bàn kinh doanh.

C. Quan hệ quen biết.



D. Khả năng kinh doanh.

Câu 23. Nhà nước thực hiện phun thuốc chống các ổ dịch sốt xuất huyết là thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đến việc

A. phát triển đất nước.



B. phát huy quyền của con người.

C. chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

D. vệ sinh môi trường.

Câu 24. Nhà máy D sản xuất tinh bột Mì đã xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường. Nhà máy đã vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Lao động.






B. Sản xuất kinh doanh.

C. Kinh doanh trái phép.




D. Công nghiệp.

Câu 25. Sau sự cố gây ô nhiễm môi trường biển, công ty F đã xử lý những nơi bị ô nhiễm, bồi thường cho số hộ dân bị ảnh hưởng, lắp đặt công nghệ xử lý chất thải mới. Việc làm đó thể hiện công ty đã

A. bảo vệ môi trường khu dân cư.

B. khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường.

C. đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh.

D. bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh.

Câu 26. Hành vi của công dân Việt Nam cấu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập chủ quyền thống nhất lãnh thổ Việt Nam là

A. tội phản bội tổ quốc.



B. tội bạo loạn.

C. tội khủng bố.




D. tội phá rối an ninh.

Câu 27. Đang học dở thì K bỏ học đại học về quê xin mở cửa hàng kinh doanh ăn uống. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?

A. K chưa đủ điều kiện mở cửa hàng ăn uống.

B. K có thể mở cửa hàng mà không cần đăng kí.

C. K đủ điều kiện để mở cửa hàng.

D. K cần học xong đại học mới được kinh doanh.


Câu 28. Do bị bạn bè rủ rê, G đã sử dụng và nghiện ma túy. Hành vi sử dụng ma túy của G đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Pháp luật về lĩnh vực giáo dục.



B. Pháp luật về trật tự an toàn xã hội.

C. Pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội.


D. Pháp luật về cưỡng chế.

Câu 29. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật quy định về ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội, trong đó có

A. bài trừ tệ nạn ma túy, mại dâm.

B. bài trừ nạn hút thuốc lá.

C. cấm uống rượu.

D. hạn chế chơi game.

Câu 30. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết bao nhiêu tuổi?

A. 25 tuổi.                                  B. 27 tuổi.

C. 28 tuổi.                                  D. 30 tuổi.

IV. VẬN DỤNG CAO

Câu 31. Một nhóm các bạn học sinh nam lớp 12 đang bàn tán về việc liệu học sinh đang học lớp 12 có phải đăng kí khám tuyển nghĩa vụ quân sự hay không. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?

A. Học sinh lớp 12 không phải đăng ký.




B. Học sinh, sinh viên không phải đăng ký.

C. Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên phải đăng ký.


D. Công dân nam đủ 18 tuổi trở lên phải đăng kí.

Câu 32. Công ty A có hành vi gây ô nhiễm môi trường. Việc làm của công ty này vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Luật hình sự.

B. Luật dân sự.

C. Luật hành chính.

D. Luật hình sự.

Câu 33. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, X xin mở cửa hàng bán thuốc tân dược, nhưng bị cơ quan đăng kí kinh doanh từ chối. Lý do từ chối nào dưới đây là đúng pháp luật?

A. X mới học xong trung học phổ thông.



B. X chưa quen kinh doanh thuốc tân dược.

C. X chưa có chứng chỉ nghề dược.


D. X chưa nộp thuế cho nhà nước.

Câu 34. Q là học sinh lớp 12, em luôn tích cực tham gia học tập môn Giáo Dục Quốc phòng- An ninh và cho rằng môn học này sẽ giúp bản thân tham gia bảo vệ Tổ quốc. Theo em lựa chon nào dưới đây là đúng?

A. Không đúng, vì tham gia học môn này chỉ là thực hiện nghĩa vụ học tập.

B. Không đúng, vì tham gia học môn này chỉ là để rèn luyện sức khỏe.

C. Không đúng, vì tham gia học môn này chỉ là để rèn luyện tính kỷ luật.

D. Đúng, vì môn học trang bị kiến thức và kĩ năng cần thiết để bảo vệ Tổ quốc.

Câu 35. Ông S là chủ trang trại lợn tại tỉnh B đã trộn thêm hoạt chất systeamine (kích thích tăng trưởng, tạo nạc) cho vào thức ăn của lợn. Lựa chọn nào dưới đây là đúng?

A. Không vi phạm pháp luật.

B. Không ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

C. Vi phạm quy định không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi .

D. Không vi phạm đạo đức trong kinh doanh.

Câu 36.  Anh H (Giám đốc công ty TNHH), chị B (công nhân) kết hôn được 5 năm và sinh được 2 con gái, vì là con một nên anh H bắt chị B phải sinh tiếp để có con trai nối dõi, anh doạ”nếu không, tôi sẽ ly dị và không cho cô đem đi bất cứ tài sản nào cả”. Nếu em là chị B, em chọn cách xử lý nào dưới đây?

A. Khuyên anh H không nên làm như thế, vì sẽ vi phạm pháp luật.

B. Nghe lời anh H để cho gia đình được hạnh phúc.

C. Yêu cầu bố mẹ đẻ của anh H ngăn cản chuyện đó.

D. Cãi lại anh H và bế con về nhà mẹ đẻ sống.

